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nói đđu

Hiện đã  có nhiều giáo trình và chuyên luận về Từ 
vựng học nói chung và Từ vựng học tiếng Việt nói riêng 
với tên tuổi của các nhà khoa học hàng đầu trong nước 
như: Nguyễn Văn Tu, Hoàng Phê, Hoàng Văn Hành, Đỗ 
Hữu Châu, Nguyễn Thiện Giáp, v.v... Mỗi giáo trình đều 
đ ã trình bày những quan điểm chung ưà quan điểm riêng 
của tùng nhà nghiên cứu.

Trong những năm  gần đây, việc nghiên cứu từ vimg 
của các ngôn ngữ cũng có những biến đổi nhất định, nhất 
là dưới sự ảnh hưởng của các chuyên ngành Ngôn ngữ 
học mới như: Ngữ dụng học, Ngôn ngữ học tri nhận, Ngôn 
ngữ nhân học v.v... Có nhiều vấn đề của Ngôn ngữ học 
truyền thống được nhìn nhận và xem xét lại. Trước tình 
hình đó, đặt ra vấn đề biên soạn lại các giáo trình truyền 
thống có lẽ cũng là cần thiết.

Mặt khác, do nhu cầu và nhiệm vụ đào tạo của các cơ  
sở khác nhau, việc biên soạn giáo trình chuyên cho đối 
tượng nào đó là cần thiết. Trong những năm đầu của th ế  
k ỉ 21, nội dung chưong trình dạy học phần tiếng Việt 
trong nhà trường p h ổ  thông có những thay đổi đáng kể. 
Nhiều nội dung mới về Từ vựng học trong nhà trường p h ổ  
thông được đưa vào giảng dạy, như các vấn đề về trường 
nghĩa, sự phát triển từ vựng, biệt ngữ xã hội V.Ư... Những
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văn đề đó cần được chú trọng và nhấn m ạnh thêm trong 
việc đào tạo giáo viên Ngữ văn ở  các trường đại học, cao 
đẳng sư phạm.

Từ những lí do trên, chúng tôi m ạnh dạn biên soạn 
giáo trình Từ vựng học dành cho đào tạo cử nhân sư 
phạm  Ngữ văn. Giáo trình này, ngoài những nội dung  
truyền thống, được b ổ  sung những vấn đề m ói như: sử 
dụng quan hệ đồng nhất và đối lập đ ể  xác định đặc điểm  
cấu tạo từ, các phương pháp  phân tích nét nghĩa, hoạt  
động của các nét nghĩa trong thực t ế  giao tiếp, hiện tượng 
đồng nghĩa và hiện tượng đồng chiếu vật. Bên cạnh đó, 
với quan niệm đây là giáo trình tiếp nối các giáo trình đã  
có, cuốn sách này được biên soạn ngắn gọn ở  những vấn 
đề đ ã  được coi là có tính truyền thống đ ể  sinh viên có điều  
kiện tham khảo thêm những nội dung cần thiết ở  các giáo  
trình khác.

Hi vọng, với cách biên soạn như vậy, giáo trình này sẽ 
phát huy tốt nhiệm  vụ đào tạo giáo viên Ngữ văn trong 
tình hình hiện nay. Đồng thời, có th ể  được sử dụng làm  
tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên 
cứu sinh những ngành đào tạo khác như Ngoại ngữ, 
Ngôn ngữ học, Văn học và đông đảo  bạn đọc quan tâm  
đến các vấn đề Từ vựng học.

Nhân dịp cuốn sách được xuất bản, chúng tôi xin 
được bày tỏ sự cảm  on sâu sắc đến GS.TS. Nguyễn Như Ỷ 
đ ã  đọc bản thảo và cho những ý kiến xác đáng, cảm  ơn 
các đồng nghiệp đã  động viên, khích lệ, các biên tập viên 
đã tạo những điều kiện hết sức thuận lợi cho giáo trình này.
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Mở đầu về Tùìựtig học

I. TỪ VỤNG VÀ TỪ VỰNG HỌC
1.Từ vụng

Từ vựng là tập họp từ và các đon vị tương đương vói 
từ của một ngôn ngữ. Các đơn vị tương đương vói từ là 
các ngữ cố định nên có thể nói từ vựng là tập họp các từ 
và ngữ cố định của ngôn ngữ.
2. Từ vụng học

Từ vựng học là một bộ môn của Ngôn ngữ học 
nghiên cứu về từ vựng, tức nghiên cứu về từ và ngữ cố 
định của ngôn ngữ.

Từ và ngữ cố định của ngôn ngữ được nghiên cứu 
trong Từ vựng học, trước hết, với tư cách là các tín hiệu 
gồm hai mặt: hình thức và nghĩa.

Mặt khác, từ và ngữ cố định của ngôn ngữ là một tập 
họp nhưng không phải là một tập họp ngẫu nhiên mà là 
một hệ thống. Cho nên, từ vựng của ngôn ngữ còn được 
nghiên cứu trong Từ vựng học vói tư cách là một hệ 
thống, tức được tìm hiểu theo các mối quan hệ chủ yếu, 
như quan hệ trường nghĩa, quan hệ nguồn gốc, quan hệ 
chức năng, v.v...



Như vậy, có thể thấy từ vựng của một ngôn ngữ là 
một hệ thống tín hiệu và cả hai tính chất - túi hiệu và hệ 
thống của từ vựng - đều cần được làm sáng tỏ trong Từ 
vựng học.
3. Phuong pháp nghiên cúu và các bình diện nghiên cúu từ vụng

Ngôn ngữ học được phân chia thành Ngôn ngữ học 
đại cương và Ngôn ngữ học cụ thể, thành Ngôn ngữ học 
lịch đại và Ngôn ngữ học đồng đại. Cũng tương tự như 
vậy, Từ vựng học cũng có Từ vựng học đại cương và Từ 
vựng học cụ thể; có Từ vựng học lịch sử và Từ vựng học 
miêu tả (từ vựng học đồng đại).
3.1. Từ vựng học đ ạ i cương và Từ vựng học  cụ th ể
3.1.1. Từ Ưựng học đại cương

Từ vựng học đại cương có nhiệm vụ nghiên cứu và 
xây dựng các lí thuyết, định ra các phạm trù, các khái 
niệm và các phương pháp có thể sử dụng nghiên cứu từ 
vựng cho tất cả các ngôn ngữ trên thế giới.
3.1.2. Từ vựng học cụ th ể

Tù vựng học cụ thể nghiên cứu đặc điểm hình thức, 
đặc điểm ngữ nghĩa... của từ vựng và các mối quan hệ 
trong từ vựng một ngôn ngữ cụ thể nào đó, như: Từ vựng 
học tiếng Việt, Tù vựng học tiếng Anh,...
3.2. Từ vựng học lich sử và Từ vựng học m iêu tả

Nghiên cứu từ vựng của ngôn ngữ có thể xuất phát từ 
các đặc điểm lịch sử hoặc tại một thòi điểm nào đó, do 
đó có Từ vựng học lịch sử và Từ vựng học miêu tả.
3.2.1. Từ vựng học lịch sử

Từ vựng học lịch sử nghiên cứu các quy luật biến đổi 
trong từ vựng theo thòi gian lịch sử.



3.2.2. Từ vựng học miêu tả
Từ vựng học miêu tả nghiên cứu các quan hệ và quy 

luật từ vựng của ngôn ngữ tại thời điểm hiện nay.
4. Các phân môn của Từ vụng học

Một số phương diện của từ vựng được nghiên cứu 
riêng và trở thành các phân môn riêng.
4.1. Từ nguyên học

Từ nguyên học là bộ môn tìm hiểu, giải thích, xác 
định các hình thức, các ý  nghĩa ban đầu có tính chất cội 
nguồn của từ.

Ví dụ: Từ Liêm  là kết quả của sự âm tiết hóa tlem. 
Hoặc sông Mã được giải thích khoa học là do lối nói trại 
đi của sông Mạ (mạ nghĩa là mẹ), cách giải thích này phải 
được chứng minh và củng cố nhờ hệ thống tên các con 
sông được đặt ở Đông Nam Á. Vùng này những con sông 
lớn thường được đặt là sông mẹ (với ý nghĩa là lớn):

Ví dụ: sông Cái=sông mẹ (tiếng Việt)
Menam=sông mẹ (tiếng Thái Lan)
Mêklong= sông mẹ (tiếng Môn cổ)
Khoa học về từ nguyên chủ yếu sử dụng các phương 

pháp so sánh - lịch sử, đồng thời có mối liên quan chặt 
chẽ với các ngành sử học, dân tộc học, văn hoá, chính 
trị... Đây là một ngành khó nhưng đầy hấp dẫn và thú vị.
4.2. D anh học

Danh học là khoa học nghiên cứu về các quy luật đặt 
tên: tên người, tên sông, tên núi, vùng đất... Ngành này 
có hai bộ phận là Nhân danh học và Địa danh học.

- Nhân danh học nghiên cún các quy luật đặt tên người 
ở các dân tộc khác nhau, cụ thể, Nhân danh học xác định:



Tên người gồm những yếu tố nào? Có yếu tố giới tính 
hay không? Vợ chồng sau khi lấy nhau có ảnh hưởng gì 
đến tên gọi của nhau hay không? Các yếu tố truyền thống 
như kiêng kị... tác động như thế nào đối với việc đặt và 
gọi tên?

Ví dụ, tên riêng người Việt, nhìn qua một giai đoạn 
biến đổi, có thể thấy một số đặc điểm như:

Tên nữ trước đây thường bắt buộc phải có thị là yếu 
tố để chỉ giới tính. Sau khi lấy chồng, phụ nữ được gọi 
theo tên chồng.

Trong giai đoạn hiện nay, tên nữ không bắt buộc phải 
có thị. Và xuất hiện nhiều tên kép như: Kiều Oanh, Tuấn 
Anh,... thậm chí một số tên xa lạ với tên người Việt trước 
đây như: No-en, Li Li...

Tên người nước ngoài, người Nga chẳng hạn, họ của 
nữ kết thúc bằng a, sau khi lấy chồng mang họ chồng.

v.v...
- Địa danh học nghiên cứu cách đặt tên các con sông, 

núi, các vùng đất...
Chẳng hạn, tên gọi các con sông thuộc vùng ngôn 

ngữ Tày-Thái thường bắt đầu bằng yếu tố nậm/nặm: 
Nậm Tà (sông Hồng), Nậm Tè (sông Đà), Nặm Má (sông 
Mã), Nặm Khoáng (sông Mê Kông) hoặc các con sông 
khác như: Nậm Le, Nậm Na, Nậm Rốn...

Vùng ngôn ngữ thuộc nhóm Môn-Kha me (Ba Na, 
Hrê, Xê Đãng...) thường dùng yếu tố đak: sông Đ ak Rông, 
sông Đak Min, hồ Đak Lak...
4.3. Ngữnghũi học

Ngữ nghĩa học là bộ môn nghiên cứu các vấn đề về 
nghĩa của các đơn vị ngôn ngữ, trong đó có từ và ngữ cố
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định. Ngữ nghĩa học liên quan chặt chẽ đến từ vựng học 
nên nhiều khi người ta gọi chung bộ môn này là Từ vựng - 
Ngữ nghĩa học. Bên cạnh việc nghiên cứu về nghĩa của 
từ, ngữ nghĩa học hiện nay phát triển phạm vi nghiên cứu 
của mình sang nhiều lĩnh vực khác như; Ngữ nghĩa học 
câu, Ngữ nghĩa học phát ngôn, Ngữ nghĩa học diễn ngôn. 
4.4. Từ điển học

Từ điển học nghiên cứu lí thuyết và kĩ thuật xây dựng 
các từ điển.

Hiện có thể phân chia từ điển thành hai loại lớn:
- Từ điển Bách khoa: Loại từ điển không nhằm vào 

các từ mà nhằm vào khái niệm. Giải thích các khái niệm 
từ lịch sử hình thành, những thay đổi nội dung của nó 
trong thực tế, các quan điểm khác nhau về khái niệm v.v...

Có từ điển bách khoa toàn thư (chung cho tất cả các 
lĩnh vực) và từ điển bách khoa chuyên ngành (dùng cho 
một ngành nào đó).

- Từ điển Ngôn ngữ: Loại từ điển nhằm giải thích 
nghĩa, giải thích cách viết, cách sử dụng... của các từ 
trong ngôn ngữ.

+) Có từ điển một ngôn ngữ như các từ điển giải 
thích, từ điển chính tả...

+) Có từ điển song ngữ (hoặc từ điển nhiều ngôn ngữ) 
như các từ điển đối chiếu: Anh-Việt, Nga-Việt v.v...

Việc xây dựng các từ điển phụ thuộc rất nhiều vào 
mục đích ứng dụng của nó. Có từ điển sắp xếp các mục 
từ theo trật tự chữ cái để dễ tra cứu khi lĩnh hội diễn 
ngôn, nhưng cũng có những từ điển sắp xếp các mục từ 
dựa theo các phạm trù ý nghĩa để dễ sử dụng trong quá 
trình tạo lập diễn ngôn.


